
Phụ lục 1
DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YC-TTYT ngày 30 tháng 01 năm 2026)

STT Danh mục hàng
hóa/dịch vụ Mô tả hàng hoá/ dịch vụ Địa điểm thực hiện Đơn vị tính Số lượng Quy cách Ghi chú

1 Bảo hiểm cháy nổ Bàn mổ đa năng điện - Thủy Lực Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

2 Bảo hiểm cháy nổ Bàn mổ đa năng Elpis : EL - OT500 Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

3 Bảo hiểm cháy nổ Bảng thị lực điện tử TSLC200 Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

4 Bảo hiểm cháy nổ Bộ chấn thương Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

5 Bảo hiểm cháy nổ Bộ đặt nội khí quản có Camera Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

6 Bảo hiểm cháy nổ Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

7 Bảo hiểm cháy nổ Bộ ruột Thừa Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

8 Bảo hiểm cháy nổ Bộ tổng Quát Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

9 Bảo hiểm cháy nổ Cánh tay treo trần số 1 ( HT phòng mổ ) Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 2

10 Bảo hiểm cháy nổ Đèn (máy) điều trị vi sóng Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

11 Bảo hiểm cháy nổ Đèn chiếu vàng da một mặt Colibri-V1 Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

12 Bảo hiểm cháy nổ Đèn mổ treo trần 2 nhánh Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

13 Bảo hiểm cháy nổ Hệ thống Camera giám sát phục vụ cho khu điều
trị Covid -19

Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng Cái 1

14 Bảo hiểm cháy nổ Hệ thống cơ sở hạ tầng phòng mổ TTYT Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng HT 1

15 Bảo hiểm cháy nổ Hệ thống lò đốt rác công nghệ AP-LDR-50P Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng HT 1

16 Bảo hiểm cháy nổ Hệ thống lọc nước R.O Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng HT 1

17 Bảo hiểm cháy nổ Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng HT 1



Công ty… Phụ lục 2
Địa chỉ…
…

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil
Công ty chúng tôi…

STT Tên hàng hoá Tên thương mại,
ký, mã, nhãn hiệu,

model

Hãng sản xuất,
nước sản xuất

Đặc điểm, quy cách,
thông số kỹ thuật cơ

bản

Quy cách
đóng gói

Đơn vị tính Đơn giá
có VAT

Số lượng Thành tiền Ghi chú

1
2

…
Tổng cộng:
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